
STT SoTheSV Hoten TenLop Hocphi Ghi chú
1 101130016 Nguyễn Thành Đức 13C1A 592,000 Hè -Hủy HP
2 101130021 Hồ Minh Hiển 13C1A 592,000 Hè -Hủy HP
3 101130038 Ngô Văn Minh 13C1A 592,000 Hè -Hủy HP
4 101130045 Nguyễn Đức Phong 13C1A 592,000 Hè -Hủy HP
5 101130051 Nguyễn Văn Quý 13C1A 592,000 Hè -Hủy HP
6 101130071 Nguyễn Duy Trường 13C1A 592,000 Hè -Hủy HP
7 101130072 Đặng Ngọc Tuấn 13C1A 592,000 Hè -Hủy HP
8 101130079 Nguyễn Ngọc Bàng 13C1B 592,000 Hè -Hủy HP
9 101130083 Võ Văn Cường 13C1B 592,000 Hè -Hủy HP
10 101130084 Nguyễn Nhân Đạo 13C1B 592,000 Hè -Hủy HP
11 101130085 Nguyễn Thành Đạt 13C1B 592,000 Hè -Hủy HP
12 101130089 Nguyễn Thế Đông 13C1B 592,000 Hè -Hủy HP
13 101130144 Trần Trường 13C1B 1,184,000 Hè -Hủy HP
14 101160026 Nguyễn Trọng Huy 16C1A 1,110,000 Kỳ 2 - Hủy HP
15 103160154 Võ Minh Duy 16KTTT 253,620 Kỳ 2 - Nộp dư
16 103160163 Nguyễn Văn Lanh 16KTTT 888,000 Kỳ 2 - Hủy HP
17 104140112 Hồ Văn Thịnh 14N2 118,000 Kỳ 2 - Nộp dư
18 104150022 Hà Văn Hùng 15N1 98,000 Kỳ 2 - Nộp dư
19 104150053 Mai Hữu Sơn 15N1 98,000 Kỳ 2 - Nộp dư
20 104150078 Chế Công Bách 15N2 98,000 Kỳ 2 - Nộp dư
21 104160043 Bùi Văn Thọ 16N1 666,000 Kỳ 2 - Hủy HP
22 105140302 Hoàng Đức Nhật 14TDH1 710,000 Hè -Hủy HP
23 105150188 Đặng Quốc Cường 15DCLC 177,000 Hè -Hủy HP
24 105150232 Đặng Văn Bảo 15TDH1 296,000 Kỳ 2 - Hủy HP
25 105150233 Nguyễn Tất Bảo 15TDH1 296,000 Kỳ 2 - Hủy HP
26 105150236 Võ Đức Bình 15TDH1 296,000 Kỳ 2 - Hủy HP
27 105150249 Hà Văn Hoàng Diện 15TDH1 296,000 Kỳ 2 - Hủy HP
28 105150275 Dương Nhật Minh 15TDH1 296,000 Kỳ 2 - Hủy HP
29 105150277 Trác Văn Minh 15TDH1 296,000 Kỳ 2 - Hủy HP
30 105150283 Đoàn Thị Ngọc Như 15TDH1 296,000 Kỳ 2 - Hủy HP
31 105150288 Nguyễn Thanh Phước 15TDH1 296,000 Kỳ 2 - Hủy HP
32 105150294 Nguyễn Văn Sự 15TDH1 296,000 Kỳ 2 - Hủy HP
33 105150305 Nguyễn Lương Tuấn 15TDH1 296,000 Kỳ 2 - Hủy HP
34 106160077 Lê Vũ Hoà 16DT2 666,000 Kỳ 2 - Hủy HP
35 109150150 Trần Thanh Long 15X3C 592,000 Hè -Hủy HP
36 109160025 Hoàng Văn Chinh 16VLXD 444,000 Kỳ 2 - Hủy HP
37 109160027 Nguyễn Đắc Quốc Cường 16VLXD 444,000 Kỳ 2 - Hủy HP
38 109160040 Lê Văn Hiếu 16VLXD 666,000 Kỳ 2 - Hủy HP
39 109160052 Mai Phước Lân 16VLXD 888,000 Kỳ 2 - Hủy HP
40 109160061 Đặng Mậu Quang 16VLXD 532,000 Kỳ 2 - Hủy HP
41 109160073 Đinh Sỹ Trường 16VLXD 444,000 Kỳ 2 - Hủy HP
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42 109160084 Văn Công Cãnh 16X3A 666,000 Kỳ 2 - Hủy HP
43 109160087 Nguyễn Dương Kỳ Danh 16X3A 253,620 Kỳ 2 - Nộp dư
44 109160089 Nguyễn Trung Đông 16X3A 666,000 Kỳ 2 - Hủy HP
45 109160096 Nguyễn Văn Hiếu 16X3A 666,000 Kỳ 2 - Hủy HP
46 109160097 Đỗ Ngọc Hoàng 16X3A 666,000 Kỳ 2 - Hủy HP
47 109160100 Trần Văn Hùng 16X3A 666,000 Kỳ 2 - Hủy HP
48 109160115 Phạm Công Nhật 16X3A 666,000 Kỳ 2 - Hủy HP
49 109160126 Lê Văn Anh Tâm 16X3A 666,000 Kỳ 2 - Hủy HP
50 109160143 Chu Quang Vinh 16X3A 666,000 Kỳ 2 - Hủy HP
51 109160148 Trần Tuấn Anh 16X3B 666,000 Kỳ 2 - Hủy HP
52 109160151 Hà Minh Châu 16X3B 444,000 Kỳ 2 - Hủy HP
53 109160153 Trần Ngọc Đại 16X3B 1,332,000 Kỳ 2 - Hủy HP
54 109160156 Cao Hữu Đức 16X3B 1,110,000 Kỳ 2 - Hủy HP
55 109160157 Hà Anh Đức 16X3B 1,110,000 Kỳ 2 - Hủy HP
56 109160161 Hoàng Ngọc Hiếu 16X3B 666,000 Kỳ 2 - Hủy HP
57 109160176 Nguyễn Nho Quang Nam 16X3B 666,000 Kỳ 2 - Hủy HP
58 109160177 Trương Trần Bá Ngọc 16X3B 666,000 Kỳ 2 - Hủy HP
59 109160181 Nguyễn Văn Nhật 16X3B 666,000 Kỳ 2 - Hủy HP
60 109160187 Trần Tứ Quý 16X3B 666,000 Kỳ 2 - Hủy HP
61 109160190 Nguyễn Huy Tài 16X3B 666,000 Kỳ 2 - Hủy HP
62 109160191 Nguyễn Văn Tấn Tài 16X3B 666,000 Kỳ 2 - Hủy HP
63 110160083 Đường Minh Hải 16X1A 666,000 Kỳ 2 - Hủy HP
64 111160066 Nguyễn Đình Đạo 16X2 666,000 Kỳ 2 - Hủy HP
65 111160117 Nguyễn Văn Tú 16X2 666,000 Kỳ 2 - Hủy HP
66 117160079 Phan Đình Anh Tú 16MT 253,620 Kỳ 2 - Nộp dư
67 118160110 Trần Vĩnh Toàn 16KX2 253,620 Kỳ 2 - Nộp dư

37,551,480
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